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	Phẩm 17:   TUYỀN TRÌ CÔNG ĐỨC
	
	

	Hựu kỳ giảng đường tả hữu, tuyền trì giao lưu.

Tung quảng thâm thiển, giai các nhất đẳng.

Hoặc thập do tuần, nhị thập do tuần, 

    nãi chí bá thiên do tuần.

Trạm nhiên hương khiết, cụ bát công đức.

Ngạn biên vô số, chiên đàn hương thụ,

    cát tường quả thụ.

Hoa quả hằng phương, quang minh chiếu diệu,

    tu điều, mật diệp, giao phú ư trì,

    xuất chủng chủng hương, thế vô năng dụ.

Tùy phong tán phức, duyên thủy lưu phân.

Hựu phục trì sức thất bảo, địa bố kim sa.

Ưu Bát La hoa, Bát Đàm Ma hoa, 

     Câu Mâu Đầu hoa, Phân Đà Lợi hoa,

     tạp sắc quang mậu, di phú thủy thượng.

Nhược bỉ chúng sanh, quá dục thử thủy,

     dục chí túc giả,  dục chí tất giả,

     dục chí yêu dịch, dục chí cảnh giả,

     hoặc dục quán thân, hoặc dục lãnh giả,

     ôn giả, cấp lưu giả, hoãn lưu giả,

Kỳ thủy nhất nhất, tùy chúng sanh ý,

     khai thần duyệt thể, tịnh nhược vô hình.

Bảo sa ánh triệt, vô thâm bất chiếu.
	Vi lan từ hồi, chuyển tương quán chú.

Ba dương vô lượng vi diệu âm thanh,

    hoặc văn Phật Pháp Tăng thanh,

    Ba La Mật thanh,  chỉ tức tịch tĩnh thanh,

    vô sanh vô diệt thanh, thập lực vô úy thanh,

    hoặc văn vô tánh vô tác vô ngã thanh, 

    đại từ đại bi hỷ xả thanh, 

    cam lộ quán đảnh thọ vị thanh.

Đắc văn như thị, chủng chủng thanh dĩ,

    kỳ tâm thanh tịnh, vô chư phân biệt,

    chánh trực bình đẳng, thành thục thiện căn.

Tùy kỳ sở văn, dữ pháp tương ưng.

Kỳ nguyện văn giả, triếp độc văn chi,

    sở bất dục văn, liễu vô sở văn,

    vĩnh bất thoái ư A Nậu Đa La Tam Miệu 

    Tam Bồ Đề tâm.

Thập phương thế giới, chư vãng sanh giả,

    giai ư thất bảo trì Liên hoa trung,

    tự nhiên hóa sanh, 

    tất thọ thanh hư chi thân, vô cực chi thể.

Bất văn tam đồ ác não, khổ nạn chi danh, 

    thượng vô giả thiết, hà huống thật khổ.
	Đản hữu tự nhiên, khoái lạc chi âm.

Thị cố bỉ quốc, danh vi Cực Lạc.
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